
	SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ.......

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

______________

Số:       /BC-TGPL
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

...., ngày      tháng     năm



BÁO CÁO SỐ LIỆU VỤ VIỆC THAM GIA TỐ TỤNG CỦA TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Công văn số 7595/BTP-TGPL ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp)
	STT
	Trợ giúp viên pháp lý
	Số năm là Trợ giúp viên
 pháp lý
	Số vụ việc kết thúc của Trợ giúp viên pháp lý (từ 01/11/2024 đến hết ngày 31/10/2025)

	Đánh giá đạt/không đạt chỉ tiêu
	Ghi chú các trường hợp được miễn, giảm chỉ tiêu và biến động khác


	
	
	Dưới 3 năm
	Từ đủ 03 đến dưới 05 năm
	Từ đủ 05 năm trở lên
	
	Đạt chỉ tiêu loại tốt
	Đạt chỉ tiêu loại khá
	Đạt chỉ tiêu
	Không đạt chỉ tiêu
	


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	Nguyễn Văn  A
	
	
	5 năm
	…
	
	
	x
	
	Ví dụ: Giám đốc/Quyền Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm được bổ nhiệm từ tháng…

	2
	Nguyễn  Văn B
	
	3 năm 9 tháng
	
	…
	
	x
	
	
	Ví dụ: Phó Giám đốc Trung tâm. 

	3
	Nguyễn Thị C
	2 năm 9 tháng
	
	
	…
	
	
	
	x
	Ví dụ: Nghỉ thai sản từ ngày…tháng...năm…
đến  ngày...tháng...năm (vắng mặt 6 tháng)

	4
	Nguyễn Văn D
	
	
	10 năm
	…
	
	
	
	
	Ví dụ: Nghỉ hưu/chuyển công tác từ ngày… tháng… năm…

	Tổng cộng
	4
	
	
	
	…
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp (để báo cáo);

- Sở Tư pháp tỉnh/thành phố… (để báo cáo);

- Lưu: VT,….
	
	GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Phụ lục








� Cột (6): Đơn vị tính: vụ việc kết thúc (không phụ thuộc vào thời điểm thụ lý). 


� Cột (11): Những trường hợp miễn, giảm chỉ tiêu và biến động khác cần được ghi rõ nội dung, thời điểm có sự chuyển đổi, thời gian vắng mặt. 





